
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

STT Họ và tên MSV Lớp Ngày sinh Dân tộc Thời gian trợ cấp Đối tượng Hộ khẩu thường trú Ghi chú

1 Tao Thị Xum 1557610217 K4CTXHB 8/12/1997 Lự
Từ tháng 02/2020 

đến tháng 6/2020

Sinh viên là người DTTS sống ở 

vùng cao

Bản Nậm Ngập, xã 

Nậm Tăm, huyện Sìn 

Hồ, tỉnh Lai Châu

2 Trần Thị Thu Thủy 1753190065 K5GIOI 08/08/1999 Tày
Từ tháng 02/2020 

đến tháng 6/2020

Sinh viên là người DTTS sống ở 

vùng cao

Xóm Bằng Ca, xã Lý 

Quốc, huyện Hạ Lang, 

tỉnh Cao Bằng

3 Phạm Thị Hậu 1753410036 K5QTKDB 19/05/1999 Kinh
Từ tháng 02/2020 

đến tháng 6/2020
Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ

4 Cao Đức Nhân 1873430106 K6QTDLB 6/8/2000 Kinh
Từ tháng 02/2020 

đến tháng 6/2020
Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ

5 Giàng Thị Duy 1978130049 K7QTDLC 23/06/2001 Mông
Từ tháng 02/2020 

đến tháng 6/2020

Sinh viên là người DTTS sống ở 

vùng cao

Bản Phình Cứ, xã Ta 

Ma, Tuần Giáo, Điện 

Biên

6 Tao Thị Ón 1978130299 K7QTDLC 25/01/2001 Lự
Từ tháng 02/2020 

đến tháng 6/2020

Sinh viên là người DTTS sống ở 

vùng cao

Bản Nậm Ngập 1, xã 

Nậm Tăm, huyện Sìn 

Hồ, tỉnh Lai Châu

DANH SÁCH SINH VIÊN 

ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP XÃ HỘI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019 - 2020

(Kèm theo Quyết định số 250/QĐ-HVPNVN ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam)

1 Miễn, giảm học phí HK1 (19-20)



2 Miễn, giảm học phí HK1 (19-20)


